
CÁC YAKU DỰA TRÊN BỘ PHÌNH

phổ biến Iipeikou一盃口 • Cặp Phình Giống Nhau 1

Ryanpeikou二盃口 • Hai Cặp Phình Giống Nhau 3

phổ biến Pinfu平和 • Pinfu 1

Bài không điểm fu: Có 4 Phình và 1 Đôi không giá trị, hiện chờ 2 quân để ù.

Sanshoku Doujun三色同順 • Tam Sắc Phình 1 2

Ittsuu一気通貫 • Nhất Thông 1 2

CÁC YAKU KHÁC

phổ biến Riichi立直 • Riichi 1

Daburu Riichiダブル立直 • Double Riichi +1

Báo Riichi ngay trong lượt đầu tiên khi chưa có ai ăn quân.

Ippatsu一発 • Ippatsu +1

Ù ngay trong lượt đầu tiên sau khi báo Riichi khi chưa có ai ăn quân.

phổ biến Menzen Tsumo門前清子 • Tự Bốc Khi Bài Kín 1

Haitei Raoyue海底撈月 • Hải Đế Lao Nguyệt 1 1

Ù bằng quân cuối cùng.

Houtei Raoyui河底撈魚 • Hà Đáy Lao Ngư 1 1

Ù bằng quân đánh ra cuối cùng.

Rinshan Kaihou嶺上開花 • Ù Từ Tử Thành 1 1

Ù bẳng quân bài thay thế khi hạ Tứ Quý.

Chankan搶槓 • Cướp Tứ Quý 1 1

Chỉ có thể cướp Tứ Quý kín khi đang chờ ù Thập Tam Thái Bảo.

Tenhou天和 • Thiên Ù Yakuman

Người chơi cửa Đông ù ngay khi bốc quân đầu tiên.

Chiihou地和 • Địa Ù Yakuman

Ù bằng quân bốc trong lượt đầu tiên khi chưa có ai ăn quân.

Renhou人和 • Nhân Ù Mangan

Ù bằng quân đánh ra trong lượt đầu tiên khi chưa có ai ăn quân, và trước khi người chơi bắt
đầu lượt đầu tiên. Không được cộng thêm yaku/dora khác.

DORA ドラ / URADORA 裏ドラ Dora không phải là yaku

+1

CÁC YAKU DỰA TRÊN QUÂN BIÊN / TÀI PHAO

phổ biến Tanyao断幺九 • Toàn Quân Thường 1 1

Bài không có quân biên hay quân tài phao.

phổ biến Yakuhai役牌 • Phỗng Giá Trị 1 1

Có phỗng rồng/cùng gió vòng/cùng gió chỗ ngồi.

Shousangen小三元 • Tiểu Tam Nguyên 2 2

Daisangen大三元 • Đại Tam Nguyên Yakuman Yakuman

Shousuushii小四喜 • Tiểu Tứ Hỷ Yakuman Yakuman

Daisuushii大四喜 • Đại Tứ Hỷ Yakuman Yakuman

Chanta全帯 • Quân Biên và Tài Phao Khắp Bài 1 2

Junchan純全帯么 • Quân Biên Khắp Bài 2 3

Honroutou混老頭 • Toàn Quân Biên và Tài Phao 2 2

Chinroutou清老頭 • Toàn Quân Biên Yakuman Yakuman

Tsuuiisou字一色 • Toàn Quân Tài Phao Yakuman Yakuman

Kokushi Musou国士無双 • Thập Tam Thái Bảo Yakuman

Có mỗi loại quân Biên và Tài Phao khác nhau,
cộng thêm một quân bất kỳ trong 13 quân đó.

CÁC YAKU DỰA TRÊN BỘ ĐÔI / PHỖNG / TỨ QUÝ

Chiitoitsu七対子 • Bảy Đôi 2

Không được phép có 2 đôi giống nhau.

Toitoi対子 • Toàn Bộ Phỗng 2 2

San'ankou三暗刻 • Ba Bộ Phỗng Kín 2 2

Suuankou四暗刻 • Bốn Bộ Phỗng Kín Yakuman

Sanshoku Doukou三色同刻 • Tam Sắc Phỗng 2 2

Sankantsu三槓子 • Ba Bộ Tứ Quý 2 2

Suukantsu四槓子 • Bốn Bộ Tứ Quý Yakuman Yakuman

CÁC YAKU DỰA TRÊN CHẤT BÀI

phổ biến Hon'itsu混一色 • Bán Nhất Sắc 2 3

Bài có quân từ một chất và quân Tài Phao.

Chin'itsu清一色 • Đồng Nhất Sắc 5 6

Ryuuiisou緑一色 • Lục Nhất Sắc Yakuman Yakuman

Chuuren Poutou九連宝燈 • Cửu Liên Bảo Đăng Yakuman

Gồm các quân 1112345678999 cộng thêm một quân bất kỳ cùng chất đó.
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